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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH 

Bài báo khoa học đăng Tạp chí Nghiên cứu khoa học quý III/2018  

 
 

STT 
Liên 

ngành 
Bài báo Mã số 

Ngày nhận 

bài 

Ngày nhận bài 

sửa sau PB 
Người phản biện 

Ghi 

chú 

1.  

Điện – 

Điện tử - 

Tự động 

hoá 

Thiết kế bộ điều khiển mờ kết hợp với 

hai bộ điều khiển PID để điều khiển giàn 

cần trục kiểu con lắc đôi 

Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị 

Phương Oanh, Chenglong Du   

61.03 27/3/2018 26/6/2018 
1. GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn* 

2. TS. Trần Trọng Hiếu 

 

2.  

Hiện tượng rung của máy biến áp trong 

chế độ làm việc bình thường và sự cố, 

ứng dụng mạng nơ ron để nhận dạng 

trạng thái MBA 

Đào Duy Yên, Đỗ Văn Đỉnh,  

Vũ Anh Tuấn 

61.45 27/4/2018 28/6/2018 
1. PGS.TS. Trần Vệ Quốc 

2. TS. Đặng Hồng Hải 

 

3.  

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi trượt 

bền vững bám theo quỹ đạo trên cơ sở 

mạng nơ ron cho hệ thống tay máy robot 

Vũ Đức Hà, Huang Shoudao, 

Trần Thị Điệp, Phạm Thị Hoan 

60.24 27/3/2018 28/9/2018 
1. GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn* 

2.TS. Nguyễn Trọng Các 

 

4.  

The image stitching method for 

overlapping paper counting 

Phạm Thị Diệu Thúy, Hà Minh Tuân, 

Nguyễn Trọng Các , Changyan Xiao 

61.36 28/5/2018 28/9/2018 
1. PGS.TSKH. Trần Hoài Linh* 

2. TS. Đặng Thúy Hằng 
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5.  

Cơ khí- 

Động lực 

Thiết kế tối ưu động học và động lực học 

cơ cấu nâng hạ thùng xe tự đổ 

Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Thành 

Công, Phạm Văn Thắng 

61.26 15/5/2018 26/9/2018 
1. PGS.TS. Trần Văn Như 

2. TS. Nguyễn Đình Cương 

 

6.  

Nghiên cứu chuyển vị, vận tốc, gia tốc 

của người máy kéo gỗ khi chạy không tải 

Vũ Hoa Kỳ, Nguyễn Thị Hồng Nhung, 

Nguyễn Thị Khánh 

61.23 8/5/2018 27/9/2018 
1. PGS.TS. Trần Văn Như 

2. TS. Vũ Văn Tản 

 

7.  

Nghiên cứu về sự chuyển pha và mô 

phỏng trường nhiệt khi hàn ống thép A53 

bằng quá trình ORBITAL – TIG 

Ngô Hữu Mạnh, Mạc Văn Giang 

62.04 16/8/2018 27/9/2018 
1. PGS. TS. Lê Thu Quý 

2. TS. Trần Hải Đăng 

 

8.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ dịch 

chuyển đến chất lượng mạch cắt khi cắt 

bằng tia nước áp suất cao trộn hạt mài 

Trần Hải Đăng, Nguyễn Danh Đạo,  

Mạc Thị Nguyên  

61.50 15/6/2018 18/9/2018 
1. PGS. TS. Nguyễn Đắc Trung 

2. TS. Lê Trung Kiên 

 

9.  

Nghiên cứu phụ gia nano tin trong dầu 

bôi trơn đến khả năng hồi phục bề mặt 

chi tiết bị mòn  

Nguyễn Đình Cương, Đỗ Công Đạt 

61.43 8/6/2018 23/9/2018 
1. PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý* 

2. TS. Vũ Hoa Kỳ 

 

10.  

Toán 

Hiệu chỉnh bài toán cân bằng giả đơn 

điệu 

Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Huệ, 

Lê Nam Trung 

61.30 21/5/2018 27/9/2018 
1. PGS.TS. Khuất Văn Ninh* 

2. TS. Đào Trọng Quyết 
 

11.  

On the existence and uniqueness of weak 

solutions for convective brinkman-

forchheimer equations with delays 

Nguyen Viet Tuan, Nguyen Thi Diep 

Huyen, Nguyen Thi Hong 

62.20 14/8/2018 28/9/2018 
1. PGS.TS. Khuất Văn Ninh* 

2. TS. Đào Trọng Quyết 
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12.  

Kinh tế 

Chiến lược Marketing địa phương nhằm 

thu hút khách du lịch đến Hải Dương 

Nguyễn Thị Thủy, Mạc Thị Liên 

61.05 30/3/2018 26/9/2018 
1. PGS.TS. Nhâm Phong Tuân 

2. TS. Nguyễn Minh Tuấn 

 

13.  

Chất lượng lao động nông thôn thị xã Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

            Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Huế, 

Bùi Ngọc Kiểm 

62.03 23/7/2018 21/9/2018 
1. PGS.TS. Nguyễn Thị Bất* 

2. TS. Phạm Thị Hồng Hoa 

 

14.  

Hiệu quả đầu tư công: mục tiêu tăng 

trưởng và giảm nghèo ở Việt Nam 

Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Hồng Hoa 

60.14 7/02/2018 20/9/2018 
1. PGS.TS. Nguyễn Thị Bất* 

2. PGS. TS. Lưu Ngọc Trịnh 

 

15.  

Hoá học 

– Công 

nghệ thực 

phẩm 

Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn 

acetic, thử nghiệm sản xuất giấm ăn từ 

nguyên liệu chuối tây (Artocarpus 

interger) bằng phương pháp lên men 

nhanh  

Bùi Văn Tú, Nguyễn Đức Thắng 

62.15 16/8/2018 28/9/2018 
1. PGS.TS. Phan Thanh Tâm 

2. TS. Bùi Văn Ngọc* 

 

16.  

Ngành 

khoa học 

trái đất – 

Mỏ 

Các hệ sinh thái đặc trưng – cơ sở của 

phát triển du lịch sinh thái Việt Nam 

Nguyễn Thị Thảo 

60.08 24/01/2018 26/9/2018 
1. GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải* 

2. TS. Nguyễn Đăng Tiến 

 

17.  

Triết học 

– Xã hội 

học – 

Nâng cao năng lực tiêu thụ sản phẩm cho 

Công ty Cổ phần Trúc Thôn  

Nguyễn Mạnh Tưởng 

60.02 6/01/2018 01/9/2018 
1. PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà* 

2. TS. Phạm Thị Hồng Hoa 
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18.  

Chính trị 

học 

Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống 

văn hóa ở cơ sở tỉnh hải dương thông qua 

cuộc vận động “toàn dân toàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” hiện nay 

Nguyễn Thị Hải Hà 

60.15 7/02/2018 04/9/2018 
1. PGS.TS. Đoàn Ngọc Hải* 

2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà* 

 

Ghi chú: (*) Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí NCKH – Đại học Sao Đỏ. 

                                                                                                                                         Ngày 28 tháng 9 năm 2018 

TỔNG BIÊN TẬP 

 

Vũ Quang Thập 

THƯ KÝ TÒA SOẠN 

                    

Đỗ Văn Đỉnh 

NGƯỜI LẬP 

               
 

Đoàn Thị Thu Hằng 
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